
Phụ lục VI 

ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ, VẬT TƯ 
(Kèm theo Quyết định số 29 /2022/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2022                     

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

 

TT Thiết bị và vật tư 
Đơn vị 

tính 

Thời 
hạn sử 
dụng 

(tháng) 

Định mức 

Tư 
vấn 

Giới 
thiệu 
việc 
làm 

Cung 
ứng lao 

động 

Thu thập 
thông tin 

người tìm 
việc, thu 

thập thông 
tin việc 

làm trống 

I Thiết bị 
1 Máy tính 0,5 kW Chiếc 60 0,08 0,19 0,4 0,05 

2 Máy photocopy 1,5 kW Chiếc 96 0,003 0,003 0,03 0,004 

3 Máy scan 0,4 kW Chiếc 60 0,005 0,004 0,04 0,005 

4 Máy in lazer A4 0,4 kW Chiếc 60 0,018 0,04 0,4 0,017 

5 Máy chủ 0,65 kW Chiếc 60 - - - 0,012 

6 
Máy tra cứu thông tin 
0,4kW 

Chiếc 60 0,024 0,04 - 0,012 

7 Phần mềm DVVL 
Phần 
mềm 

36 0,01 0,03 0,13 0,01 

8 
Phần mềm tra cứu thông 
tin 

Phần 
mềm 

36 0,01 0,03 0,13 0,01 

9 Điều hòa nhiệt độ 5 kW Chiếc 96 0,015 0,023 0,25 0,01 

10 Cabin Chiếc 60 0,053 0,12 0,4 - 

11 
Amly 0,3 kW; loa 0,15 

kW 
  60 0,006 - - - 

12 Máy hút ẩm 2 kW Chiếc 60 0,012 0,02 0,4 0,012 

13 Bảng điện tử 6 kW Chiếc 60 0,012 - - - 

14 
Máy chiếu, màn chiếu 
0,25 kW 

Bộ 60 0,012 - - - 

15 Quạt trần 0,08 kW Chiếc 60 0,012 0,02 - 0,006 
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16 Đèn neon 0,04 kW Chiếc 12 0,18 0,3 - 0,12 

17 
Quạt treo tường 0,075 
kW 

Chiếc 60 0,03 0,04 0,4 0,023 

18 
Cây nước nóng lạnh 0,6 
kW 

Chiếc 60 0,012 - - 0,006 

19 Headphone Chiếc 24 0,18 - - 0,058 

20 Webcam Chiếc 24 0,09 - - 0,029 

21 Máy phát điện Chiếc 60 - - - 0,006 

22 Ghế nhân viên Cái 60 0,071 0,18 0,4 0,05 

23 Ghế khách hàng Cái 60 0,153 0,353 0,784 0,1 

24 Bàn làm việc Cái 60 0,08 0,18 0,4 0,05 

25 Bàn máy tính Cái 60 0,08 0,18 0,4 0,05 

26 Tủ đựng tài liệu Cái 96 0,06 0,15 0,74 0,015 

II Trang phục             

1 Trang phục Bộ 18 0,255 0,6 1,31 0,16 

2 Thẻ cán bộ cái 12 0,4 1 2 0,231 

III Vật tư             

1 Giấy in A4 Gram   - 3,44 4,4 7,8 4,2 

2 Mực in Hộp - 0,9 1,2 2 1,1 

3 Bút bi Cái - 29,42 49 98 23 

4 Nước uống Lít - 100 245 585 75 

 ______________ 

* Ghi chú: Đơn vị tính: 1000 ca tư vấn/giới thiệu việc làm/cung ứng lao động/thu 
thập thông tin người tìm việc, việc làm trống. 


